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DANH MỤC
Nghị quyết của HĐND xã do các cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ- HĐND ngày     /8/2025 của Thường trực HĐND xã)

STT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Cơ quan tham

mưu
Loại nghị

quyết
Cơ quan, đơn vị

theo dõi, giám sát

I Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

1 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND
ngày 01/7/2025

Nghị quyết về việc thành lập Ban Kinh tế - Ngân sách và
Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND xã Lợi Bác khóa XX,

nhiệm kỳ 2021-2026

Văn phòng
HĐND và UBND Cá biệt

Ban Kinh tế - Ngân
sách; Ban Văn hóa -
Xã hội; Văn phòng

HĐND và UBND xã

2 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND
ngày 01/7/2025

Nghị quyết thành lập các phòng chuyên môn và Trung tâm
Phục vụ hành chính công xã Lợi Bác thuộc UBND xã Lợi

Bác

Văn phòng
HĐND và UBND Cá biệt

Ban Kinh tế - Ngân
sách; Ban Văn hóa -
Xã hội; Văn phòng

HĐND và UBND xã

3 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND
ngày 01/7/2025

Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã
Lợi Bác năm 2025

Văn phòng
HĐND và UBND Cá biệt

Ban Kinh tế - Ngân
sách; Ban Văn hóa -
Xã hội; Văn phòng

HĐND và UBND xã

4 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND
ngày 01/7/2025

Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2025

Văn phòng
HĐND và UBND Cá biệt Ban Kinh tế - Ngân

sách
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5 Nghị quyết số 01/NQ-TTHĐND
ngày 01/7/2025

Nghị quyết số lượng và danh sách đại biểu HĐND xã Lợi
Bác khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Văn phòng
HĐND và UBND Cá biệt

Ban Kinh tế - Ngân
sách; Ban Văn hóa -
Xã hội; Văn phòng

HĐND và UBND xã

6 Nghị quyết số 02/NQ-TTHĐND
ngày 01/7/2025

Nghị quyết phê chuẩn số lượng, danh sách Phó trưởng ban
hoạt động chuyên trách và Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt
động kiêm nhiệm của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND

xã Lợi Bác khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Văn phòng
HĐND và UBND Cá biệt

Ban Kinh tế - Ngân
sách; Ban Văn hóa -
Xã hội; Văn phòng

HĐND và UBND xã

7 Nghị quyết số 03/NQ-TTHĐND
ngày 01/7/2025

Nghị quyết phê chuẩn số lượng, danh sách Phó trưởng ban
hoạt động chuyên trách và Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt
động kiêm nhiệm của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND xã

Lợi Bác khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Văn phòng
HĐND và UBND Cá biệt

Ban Kinh tế - Ngân
sách; Ban Văn hóa -
Xã hội; Văn phòng

HĐND và UBND xã

8 Nghị quyết số 04/NQ-TTHĐND
ngày 01/7/2025

Nghị quyết chỉ định Ủy viên UBND xã Lợi Bác, nhiệm kỳ
2021-2026

Văn phòng
HĐND và UBND Cá biệt

Ban Kinh tế - Ngân
sách; Ban Văn hóa -
Xã hội; Văn phòng

HĐND và UBND xã

II Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND
ngày 31/7/2025

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự
toán thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã

năm 2025
Phòng Kinh tế Cá biệt Ban Kinh tế - Ngân

sách

2 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND
ngày 31/7/2025

Nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn thực
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

và năm 2025 xã Lợi Bác
Phòng Kinh tế Cá biệt Ban Kinh tế - Ngân

sách
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3 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND
ngày 31/7/2025

Nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế khối chính quyền xã
Lợi Bác năm 2025

Phòng Văn hóa -
Xã hội Cá biệt Ban Văn hóa - Xã hội

4 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND
ngày 31/7/2025

Nghị quyết về giao số lượng người làm việc hưởng lương
từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp
công lập chưa được đảm bảo chi thường xuyên xã Lợi Bác

năm 2025

Phòng Văn hóa -
Xã hội Cá biệt Ban Văn hóa - Xã hội

5 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND
ngày 31/7/2025

Nghị quyết Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân
dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội

đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu
Hội đồng nhân dân xã Lợi Bác khóa XX, nhiệm kỳ 2021-

2026

Văn phòng
HĐND và UBND

xã
Cá biệt

Ban Kinh tế - Ngân
sách; Ban Văn hóa -
Xã hội; Văn phòng

HĐND và UBND xã

6 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND
ngày 31/7/2025

Nghị quyết về việc ban hành Nội quy Kỳ họp Hội đồng
nhân dân xã Lợi Bác khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Văn phòng
HĐND và UBND

xã
Cá biệt

Ban Kinh tế - Ngân
sách; Ban Văn hóa -
Xã hội; Văn phòng

HĐND và UBND xã

7 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND
ngày 31/7/2025

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân
dân xã Lợi Bác 6 tháng cuối năm 2025

Văn phòng
HĐND và UBND

xã
Cá biệt

Ban Kinh tế - Ngân
sách; Ban Văn hóa -
Xã hội; Văn phòng

HĐND và UBND xã

8 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND
ngày 31/7/2025

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân
dân xã Lợi Bác năm 2026

Văn phòng
HĐND và UBND

xã
Cá biệt

Ban Kinh tế - Ngân
sách; Ban Văn hóa -
Xã hội; Văn phòng

HĐND và UBND xã
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